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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NÚI THÀNH 

TỈNH QUANG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Bản án số: 35/2021/HS-ST. 

    Ngày : 24/8/2021 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên Tòa: Ông Trƣơng Văn Biểu. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Dương Minh Ngọc. 

2. Ông Nguyễn Tấn Hương. 

- Thư ký ghi biên bản phiên Tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân Thùy – Thư ký 

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, Quảng Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành tham gia phiên Tòa: 

Bà    Thị  hư ng – Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

43/2021/TLST-HS ngày 09 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Đào Thị Ch; Giới tính: Nữ;  

Sinh ngày: 27 tháng 02 năm 1966. 

HKTT + chỗ ở: Thôn X, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Nam. 

Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không 

Nghề nghiệp: Làm nông. 

Trình độ văn hoá: 10/12. 

Con ông Đào Duy Nh, sinh năm 1943 và bà  ương Thị Ph, sinh năm 

1943. 

Bị can có chồng tên Trần Tr, sinh năm 1958 và 03 con, con lớn nhất sinh 

năm 1989, con nhỏ nhất sinh năm 2003. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

 ị c n bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện có 

mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại: Bà Trần Thị Tr, sinh năm: 1965, địa chỉ: Thôn B, xã H, 

huyện N, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

- Người có quyền l i, nghĩ  vụ liên quan: Ông Huỳnh L, sinh năm: 1958, 

địa chỉ: Thôn B, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đư c tóm tắt như sau: 

Do có mâu thuẫn với v  chồng ông Huỳnh  , sinh năm 1958 và bà Trần 

Thị Tr về h i hồ nước nuôi thủy sản tại thôn  , xã H n n vào khoảng 19 giờ 

ngày 25/8/2020, Đào Thị Ch từ nhà mình (tại bến phà thôn) đi tới vị trí tr nh 
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chấp giữ  h i hồ nước này thì gặp ông  , bà Tr đ ng ở mé sông gánh nước gần 

đó. Ch cho rằng v  chồng ông   dựng tôn ngăn nước, đắp bờ tr n đất củ  mình 

n n h i b n có lời qu  tiếng lại. Ch yêu cầu v  chồng ông   tháo các tấm tôn 

nếu không sẽ đập phá.  à Tr không chịu và thách đố Ch “Chị ưng thì đập đi”. 

Ch đi vào phí  h i hồ nước, tới vị trí các tấm tôn do v  chồng ông  , bà Tr 

dựng trước đó, rồi đứng ở mé bờ hồ, h i t y cầm cây tuýp sắt đập mạnh từ tr n 

xuống làm vỡ 03 tấm tôn fibroximăng. Bà Tr đ ng ở mé sông nghe tiếng đập 

“rầm rầm” liền chạy vào, tr n t y cầm một đoạn gỗ tre (dùng để gánh nước), 

ông   i cũng chạy theo s u. Khi bà Tr vừ  qu  khỏi vị trí h i máy bơm nước 

đư c 03-04 mét thì gặp Ch từ chỗ đập tôn đi r  tr n t y cầm cây tuýp sắt. Ch 

đứng đối diện với bà Tr, h i t y cầm cây tuýp sắt đánh từ tr n c o xuống 

khoảng 03 đến 04 cái, bà Tr h i t y cầm đoạn gỗ tre đư  l n, quơ qu , quơ lại để 

gạt đỡ.  à Tr bị Ch dùng tuýp sắt đánh trúng n n l  l n “Cây tuýp sắt đó, d ng 

ra anh L” rồi thụt lùi lại phí  s u ngã ngồi xuống đất.  úc này, ông   đứng gần 

đó, tr n t y cầm đoạn củi thông chửi nh u với Ch, nhưng không th m gi  đánh 

nh u. S u khi đánh bà Tr, Ch tiếp tục dùng tuýp sắt đập vào máy bơm nước gần 

đó, làm vỡ 01 co và 01 ống nhự  củ  h i máy bơm nước nhà bà Tr, tới khi nước 

ở máy bơm văng r  thì dừng lại rồi bỏ về nhà. 

Tại  ản giám định thương tích số 365/GDTT.20 ngày 09/10/2020 củ  

Trung tâm  háp y tỉnh Quảng N m kết luận bà Trần Thị Tr bị chấn thương sọ 

não kín gây tụ máu dưới màng cứng vùng đỉnh phải lớp #6mm, xuất huyết dọc 

liềm não; rách d , đ u d , tỉ lệ thương tích là 16% . Thương tích chi tiết như 

sau: 

- Sưng nề vùng chẩm trái đã lành. Tổn thương này do vật tày tác động 

gây nên. Tỷ lệ thương tích 15%. So sánh vật chứng thu giữ đư c, vết thương 

này do phần thân củ  cây tuýp sắt tác động gây n n.  

- Mu bàn t y phải, tr n nền đầu gần đốt 1 ngón II có vết rách d  hình 

cung đã lành sẹo dài 2cm, rộng 0,2cm. Vết thương do vật tày có cạnh tác động 

gây nên. Hướng chếch từ s u r  trước, từ tr n xuống dưới. Tổn thương này do 

vật tày tác động gây n n. Tỷ lệ thương tích 01%. So sánh vật chứng thu giữ 

đư c, vết thương này do đầu mũi củ  cây tuýp sắt gây n n.  

- Đ u mặt mu khớp bàn ngón I bàn t y trái, không thấy xát d , bầm tụ 

máu dưới d , đ u chủ yếu đ u d  và cơ. S ng chấn này do vật tày tác động gây 

nên.  

Tại  ản giám định thương tích số 360/GDTT.20 ngày 01/10/2020 củ  
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Trung tâm  háp y tỉnh Quảng N m kết luận tỉ lệ thương tích củ  bà Đào Thị Ch 

là 01% . Thương tích chi tiết như s u: 

- Vùng v i b n phải không thấy xát d , bầm tụ máu dưới d , ấn đ u, đ u 

chủ yếu đ u d  và cơ. S ng chấn này do vật tày không có cạnh tác động gây 

nên; 

- Mu bàn t y phải, giữ  kẽ xương bàn ngón IV, V có vết xát d  đã lành 

sẹo dài 1cm, rộng 0,1cm. Vết thương này do vật tày có cạnh tác động gây n n, 

hướng từ s u r  trước. So sánh vật chứng thu giữ đư c, vết thương này do cạnh 

củ  đòn gánh có nhiều khả năng gây n n . 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 31/2021-KLGTS ngày 12/4/2021 củ  

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Núi Thành kết luận: 03 

tấm tôn fibro xi măng kè đất đã cũ, bị đập bể phần đầu, đã qu  sử dụng, có giá 

trị thiệt hại 120.000 đồng; 01 co ống nhự  đường kính 114mm bị đập bể và 01 

đoạn ống nhự  dài 50 cm, đường kính 114mm bị bể, đã qu  sử dụng, có giá trị 

thiệt hại 100.000 đồng. 

- Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng: Cơ qu n CSĐT 

Công  n huyện Núi Thành đ ng tạm giữ các vật chứng li n qu n đến vụ án 

gồm: 

+ 01 cây tuýp sắt dài 1,38cm, đường kính 2,1cm, đã qu  sử dụng, tr n 

thân tuýp có quấn một đoạn dây cước nhự  màu trắng diện 14cm. 

+ 01 đoạn cây gỗ tre dài 1,62m, rộng 0,8cm, đã qu  sử dụng. 

+ 01 đoạn gỗ củi thông, dài 1,4m, đường kính 2,1cm. 

- Vấn đề dân sự:  ị hại Trần Thị Tr y u cầu bồi thường số tiền 6.000.000 

đồng, bị cáo đã bồi thường xong số tiền 6.000.000 đồng. 

Cáo trạng số 43/CT-VKS-NT ngày 06/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Núi Thành truy tố bị cáo Đào Thị Ch về tội: “Cố ý gây thương tích” theo 

khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phi n tò , Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam giữ nguy n qu n điểm truy tố của Cáo trạng số 43/CT-VKS-NT 

ngày 06/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành truy tố bị cáo Đào 

Thị Ch về tội: “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự , Điều 54, Điều 65 

Bộ luật Hình sự, đề nghị mức án đối với bị cáo Ch từ 15 đến 18 tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng. Đối với các vấn đề 

khác có li n qu n đến vụ án đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định 
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của pháp luật. 

Tại phiên tòa, và lời nói sau cùng, bị cáo Đào Thị Ch thành khẩn kh i 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đư c tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như s u:  

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n điều tra Công an huyện 

Núi Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, Kiểm sát 

vi n trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định củ  Cơ qu n tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

củ  Cơ qu n tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều h p 

pháp.  

[2] Về căn cứ buộc tội đối với bị cáo: Lời khai của bị cáo phiên tòa phù 

h p với lời khai của bị hại, người có quyền l i nghĩ  vụ liên quan và bản giám 

định thương tích, bản kết luận đinh giá tài sản, tr n cơ sở đó, Hội đồng xét xử 

xác định: Do có mâu thuẫn về việc tranh chấp hai hồ nước nuôi thủy sản tại thôn 

B, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Nam với v  chồng ông Huỳnh L và bà Trần Thị 

Tr nên vào khoảng 19 giờ, ngày 25/8/2020, bị can Đào Thị Ch có hành vi dùng 

cây tuýp sắt là hung khí nguy hiểm đánh trúng vào t y và đầu bà Tr gây thương 

tích với tỷ lệ 16%. Hành vi nêu trên của bị can Đào Thị Ch đã phạm vào tội: 

“Cố ý gây thương tích”, thuộc trường h p dùng hung khí nguy hiểm. Tội phạm 

và hình phạt đư c quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Viện 

kiểm sát truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 [3] Xét tính chất, mức độ của vụ án, nhân thân của bị cáo và các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy:  

 ị cáo Ch là người thành niên, nhận thức đư c hành vi cố ý gây thương 

tích cho người khác là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, chỉ vì mâu thuẫn trong 

cuộc sống hàng ngày, bị cáo lại chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi vi 

phạm pháp luật dùng tuýt sắt là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bà Tr. 

Sức khỏe của mỗi công dân đều đư c pháp luật bảo vệ, do vậy, cần có mức án 

phù h p nhằm đủ tính răn đe bị cáo, phòng ngừa cho xã hội. Tuy nhiên, tại phiên 

tòa bị cáo đã thành khẩn kh i báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội củ  mình; 

bị cáo phạm tội lần đầu, s u khi phạm tội đã tự nguyện khắc phục bồi thường 
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thiệt hại cho bị hại. Bị cáo Ch và bị hại là chị em, bị hại có yêu cầu giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. Bị cáo là phụ nữ lớn tuổi, gi  đình có hoàn cảnh khó khăn, 

là l o động chính. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, cần giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo khi lư ng hình. Bị cáo có nhân thân tốt, chư  có tiền án tiền sự, nơi cư trú 

rõ ràng, ổn định, xét nên áp dụng Điều 65 Bộ Luật hình sự cho bị cáo hưởng án 

treo và giao về chính quyền đị  phương giám sát giáo dục là thỏ  đáng. 

[4] Về vật chứng: 01 cây tuýp sắt dài 1,38cm, đường kính 2,1cm, đã qu  

sử dụng, trên thân tuýp có quấn một đoạn dây cước nhựa màu trắng diện 14cm.  

01 đoạn cây gỗ tre dài 1,62m, rộng 0,8cm, đã qu  sử dụng. 01 đoạn gỗ củi 

thông, dài 1,4m, đường kính 2,1cm.  Đối với vật chứng là cây tuýp sắt, Đào Thị 

Ch không thừa nhận do mình mang tới, quá trình điều tr , không xác định đư c 

là tài sản của ai. Tuy nhiên, Đào Thị Ch thừa nhận đây là hung khí gây r  

thương tích cho bà Trung n n cần tịch thu tiêu hủy. Đối với đoạn gỗ tre và gỗ 

củi thông như đã n u các đương sự không có yêu cầu nhận lại, không có giá trị 

sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

Đối với vật chứng có liên quan gồm 01 đoạn cây củi thông và 01 viên 

gạch theo lời khai của Đào Thị Ch, quá trình Chiến đập tôn bị rơi xuống đất, Cơ 

quan CSĐT Công  n huyện Núi Thành đã tiến hành truy tìm nhưng không có kết 

quả cũng không ảnh hưởng đến nội dung vụ án n n không đề cập xử lý.  

[5] Các vấn đề khác: Đối với thương tích 01% của Đào Thị Ch, do Trần 

Thị Tr gây nên trong quá trình h i b n đánh nh u, xét thấy đây là hành vi phòng 

vệ chính đáng của bà Trung n n không đề cập xử lý. Ông Huỳnh L có cầm cành 

củi thông để tự vệ nhưng qu  xác định không tham gia đánh nh u n n không 

xem xét xử lý. Đào Thị Ch có hành vi cố ý đập phá làm hư hỏng một số tài sản 

gồm 03 tấm tôn fibro xi măng; 01 co nhựa, 01 ống nhựa củ  h i máy bơm gây 

thiệt hại về tài sản là 220.000 đồng, giá trị thiệt hại chư  đủ để truy cứu trách 

nhiệm hình sự; phía bị hại bà Tr và ông L không yêu cầu bồi thường nên không 

đề cập xử lý. 

[6] Về dân sự: Bà Tr yêu cầu bồi thường số tiền 6.000.000 đồng, bị cáo đã 

bồi thường đư c số tiền 1.000.000 đồng, số tiền còn lại 5.000.000 đồng bị cáo 

đã nộp tại chi cục Thi hành án dân sự huyện Núi Thành theo biên lai thu số 

0000006 ngày 13/8/2021. 

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  
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Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo: Đào Thị Ch về tội: “Cố ý gây thương tích”; 

Căn cứ: khoản 2 Điều 134 điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 

Bộ luật hình sự năm 2015.  

 Xử phạt bị cáo: Đào Thị Ch 24 (h i mươi bốn) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo. Thời gian thử thách là 48 tháng kể từ ngày tuy n án sơ thẩm. 

Giao bị cáo cho UBND xã H, huyện N, tỉnh Quảng Nam giám sát giáo 

dục trong thời gian thử thách. Trong trường h p người đư c hưởng án treo thay 

đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định củ  pháp luật về thi hành án hình sự 

Trong thời gi n thử thách, người đư c hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩ  

vụ 02 lần trở l n thì Tò  án có thể quyết định buộc người đư c hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù củ  bản án đã cho hưởng án treo. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo có trách nhiệm tiếp tục bồi thường cho bị 

hại số tiền 5.000.000 đồng (số tiền này bị cáo đã tự nguyện nộp tại chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Núi Thành theo biên lai thu số 0000006 ngày 13/8/2021). 

Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 cây 

tuýp sắt dài 1,38cm, đường kính 2,1cm, đã qu  sử dụng, trên thân tuýp có quấn 

một đoạn dây cước nhựa màu trắng diện 14cm; 01 đoạn cây gỗ tre dài 1,62m, 

rộng 0,8cm, đã qu  sử dụng; 01 đoạn gỗ củi thông, dài 1,4m, đường kính 2,1cm. 

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy b n thương vụ quốc hội về án phí: Bị cáo Chiến phải chịu là: 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm.   

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

sơ thẩm để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm. 

Những người vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận đư c bản án hoặc niêm bản án để yêu cầu Tòa án tỉnh Quảng Nam xét xử 

phúc thẩm. 

Nơi nhận; 
- Bị cáo; 

- VKSND huyện Núi Thành; 

- Chi cục THA huyện Núi Thành; 

- Công an huyện Núi Thành; 

-  ưu hồ sơ, lưu bộ phận HS.                                                              

                    

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

(Đã ký) 

 

 

Trƣơng Văn Biểu 
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